
Tên ngành 
Mã 

ngành 
Khối Điểm 

NV1 
Điểm 
NV2 Chỉ tiêu NV2 

Sư phạm Toán 
học 

03 A 12 

Sư phạm Tiếng 
Anh 

13 D1 10 

A 12,5 Giáo dục Tiểu 
học 15 C 12,5 

  

Sư phạm Tin 
học 

31 A 10 10 30 

Tin học  19 A 10 10 35 
Quản lý văn hóa  20 C 11 11 30 
Công tác xã hội  21 C 11 11 20 
Tiếng Anh 
(Thương mại-
Du lịch) 

22 D1 10 10 30 

Quản trị văn 
phòng-Lưu trữ 
học  

23 C 11 11 15 

A 10 10 20 Công nghệ thiết 
bị trường học 32 B 11 11 15 

Đối tượng tuyển NV2:Những thí sinh dự thi đại học và cao đẳngnăm 2009 
các khối A, B, C, D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Vùng tuyển NV2: Ngành Sư phạm Tin học tuyển thí sinh có hộ khẩu thường 
trú tại tỉnh KonTum, các ngành còn lại tuyển thí sinh trong cả nước. 

 
 


